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Sensitivity: Business Internal 

1. Định nghĩa. “Đơn đặt hàng” nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện đối với Đơn đặt hàng (các “Điều khoản và Điều kiện” này), cùng 

với đơn đặt hàng mà các Điều khoản và Điều kiện này đính kèm trực tiếp hoặc theo hình thức điện tử cũng như bất kỳ tài liệu nào khác 

được bao gồm bằng cách dẫn chiếu và đính kèm theo đơn mua hàng đó. “Axalta” nghĩa là Axalta Coating Systems, LLC, công ty trách 

nhiệm hữu hạn có trụ sở tại Delaware, hoặc Công ty liên kết của Axalta, như được xác định trên Đơn đặt hàng này với tư cách là bên mua 

Hàng hóa và bất kỳ Dịch vụ nào. “Nhà cung cấp” nghĩa là thực thể được xác định giữ vai trò bên bán trên Đơn đặt hàng này và là bên nhận 

được Đơn đặt hàng này. “Hàng hóa” nghĩa là sản phẩm, vật liệu hoặc các hàng hóa khác được xác định trên Đơn đặt hàng này. “Dịch vụ” 
nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào được xác định trên Đơn đặt hàng này. “Cơ sở” nghĩa là cơ sở của Axalta được xác định trên Đơn đặt hàng này, 

đây là nơi Dịch vụ sẽ được thực hiện, nếu có. “Công ty liên kết”, đặt trong tương quan với một tổ chức/cá nhân cụ thể nào đó, có nghĩa là 

bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi, hoặc 

chịu sự kiểm soát chung với, tổ chức/cá nhân cụ thể nêu trên. Cho mục đích của định nghĩa Công ty liên kết này, "kiểm soát", khi được sử 

dụng trong tương quan với một tổ chức/cá nhân cụ thể nào đó, nghĩa là quyền đưa ra chỉ đạo về cách thức quản lý và chính sách của tổ 

chức/cá nhân đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hoặc theo cách 

khác; và thuật ngữ "bị kiểm soát" có nghĩa tương quan với nội dung nêu trên. 

2. Chấp nhận Đơn đặt hàng; Điều khoản không nhất quán. Các Điều khoản và Điều kiện này điều chỉnh Đơn đặt hàng này. Trừ 

khi đã được chấp nhận trước đó, việc vận chuyển bất kỳ Hàng hóa hoặc việc thực hiện bất kỳ Dịch vụ nào mô tả trong Đơn đặt hàng này 

đều sẽ được hiểu là Nhà cung cấp chấp nhận Đơn đặt hàng này (bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này), bất kể việc Nhà cung cấp đã 

ký hoặc xác nhận Đơn đặt hàng này hay chưa. Không có điều khoản nào khác, dù được nêu trong hồ sơ thầu, dự toán, tuyên bố, xác nhận, 
hóa đơn hoặc tài liệu khác do Nhà cung cấp đưa ra, sẽ theo bất kỳ cách nào điều chỉnh hoặc thay thế bất kỳ điều khoản nào của Đơn đặt 

hàng này hoặc mang tính ràng buộc đối với Axalta. Qua đây, Axalta tuyên bố tuyệt đối bác bỏ tất cả những điều khoản khác như vậy. Việc 

sử dụng các mẫu đơn của Nhà cung cấp hoặc của Axalta (không phải Đơn đặt hàng này) chỉ vì mục đích thuận tiện và sẽ không có bất kỳ 

tác động nào đến Đơn đặt hàng này. Nếu Đơn đặt hàng này được phát hành theo thỏa thuận hiện có giữa Axalta và Nhà cung cấp (“Thỏa 

thuận hiện có”) và trên Đơn đặt hàng này xác nhận rằng Đơn đặt hàng này được phát hành theo Thỏa thuận hiện có, thì khi đó, các điều 

khoản trong Thỏa thuận hiện có sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản và Điều kiện này và các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không có 

hiệu lực hay tác động nào đối với Đơn đặt hàng này. Các điều khoản trên Đơn đặt hàng này sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản và Điều 

kiện này, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa những điều khoản đó. 

3. Số lượng. Số lượng sẽ được nêu trên Đơn đặt hàng này. Axalta không có nghĩa vụ phải chấp nhận hay thanh toán cho Hàng hóa có 

khiếm khuyết hoặc bị hư hại, lượng hàng thừa hoặc lượng hàng thiếu. 

4. Lịch biểu. Việc giao tất cả Hàng hóa cũng như thực hiện Dịch vụ theo Đơn đặt hàng này đúng hạn là vấn đề tối quan trọng. Axalta 

có quyền từ chối bất kỳ Hàng hóa nào được giao trước hạn. Bất kể nội dung vừa nêu, Nhà cung cấp sẽ không bị coi là vi phạm Đơn đặt 
hàng này trong trường hợp chậm trễ (a) được Axalta cho phép rằng văn bản, hoặc (b) hoàn toàn do hành động hay thiếu sót từ chính Axalta, 

hoặc (c) do hỏa hoạn, lũ lụt, bão, động đất, các yếu tố thiên nhiên khác, dịch bệnh, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, nổi dậy, cách mạng, 

các bất ổn xã hội khác, động thái từ cơ quan quân sự hay lệnh cấm vận, miễn là, đối với khoản (c) này, sự kiện đó vượt quá khả năng kiểm 

soát hợp lý của Nhà cung cấp và không xảy ra do lỗi hoặc sự bất cẩn từ phía Nhà cung cấp và Nhà cung cấp không thể ngăn chặn thông 

qua các biện pháp phòng ngừa hoặc nỗ lực giảm nhẹ hợp lý (mỗi chậm trễ được mô tả tại khoản (a), (b) và (c) là một "Chậm trễ được miễn 

trừ"). Chậm trễ do các nhà cung cấp của Nhà cung cấp gây ra sẽ không được xem là Chậm trễ được miễn trừ. Để được miễn trừ theo Mục 

4 này, Nhà cung cấp phải tận tâm nỗ lực nhanh chóng bắt đầu lại việc thực hiện khi bất kỳ Chậm trễ được miễn trừ nào xảy ra. Nhà cung 

cấp phải có văn bản thông báo ngay lập tức cho Axalta khi xảy ra bất kỳ chậm trễ nào hoặc bất kỳ sự kiện nào có khả năng hợp lý là sẽ dẫn 

đến chậm trễ. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ chậm trễ nào khác ngoài Chậm trễ được miễn trừ, Axalta sẽ có quyền yêu cầu Nhà cung cấp 

đẩy nhanh hoạt động vận chuyển Hàng hóa bằng các phương tiện do Axalta lựa chọn hoặc có được hàng hóa hay dịch vụ thay thế từ các 

nhà cung cấp thay thế. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với chi phí vận chuyển Hàng hóa được đẩy nhanh đó và mọi chi phí 
hoặc thiệt hại nào khác mà Axalta phải chịu liên quan đến vấn đề Hàng hóa hoặc Dịch vụ bị chậm trễ, bao gồm cả khoản chênh lệch giữa 

chi phí của hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế từ các nhà cung cấp thay thế và Giá của Hàng hóa hoặc Dịch vụ bị chậm trễ, cũng như bất kỳ 

chi phí hoặc thiệt hại nào khác mà Axalta phải chịu liên quan đến chậm trễ đó. Những biện pháp khắc phục này không phải là biện pháp 

khắc phục duy nhất của Axalta mà sẽ là biện pháp bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác được nêu trong Đơn đặt hàng này hoặc 

theo quy định pháp luật hoặc theo lẽ công bằng. Nếu bất kỳ Chậm trễ được miễn trừ nào kéo dài quá 30 ngày, Axalta có quyền chấm dứt 

Đơn đặt hàng này (hoặc, theo quyết định của Axalta, chỉ chấm dứt những phần bị ảnh hưởng của Đơn đặt hàng) sau khi có thông báo bằng 

văn bản cho Nhà cung cấp. Nhà cung cấp phải phân bổ bất kỳ lượng thiếu hụt Hàng hóa nào theo tỷ lệ nghĩa vụ của Nhà cung cấp đối với 

Axalta theo Đơn đặt hàng này và đối với các khách hàng thường xuyên khác của Nhà cung cấp đang có hợp đồng tại thời điểm đó, đồng 

thời Nhà cung cấp từ bỏ quyền theo Đạo luật tổng hợp số 13 của Pennsylvania § 2615(2) về phân bổ năng lực cho các khách hàng thường 

xuyên không có hợp đồng tại thời điểm đó. 

5. Giá. Đơn giá của Đơn đặt hàng này (“Giá”) cấu thành toàn bộ khoản thanh toán cho Hàng hóa và Dịch vụ, trừ khi có quy định cụ 

thể khác, đồng thời bao gồm tất cả các khoản phí về nhân công, dịch vụ kỹ thuật và chuyên môn, vật liệu, chi phí hoạt động, lợi nhuận, 
đóng kiện và chuẩn bị để gửi hàng, bảo hiểm, vận chuyển và tất cả thuế phí liên bang, tiểu bang và địa phương (bao gồm tất cả các loại thuế 

thu nhập, thuế doanh thu gộp cũng như các loại thuế, phí hoặc thuế quan bên ngoài Hoa Kỳ áp dụng cho hoạt động sản xuất, buôn bán, xuất 

khẩu và nhập khẩu Hàng hóa, nhưng không bao gồm mọi loại thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ của Hoa Kỳ). Ngoài Giá và mọi loại 

thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ của Hoa Kỳ, Axalta sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào khác. 

6. Giao hàng; Quyền sở hữu; Rủi ro mất mát. Trừ khi có quy định khác trên Đơn đặt hàng này, Nhà cung cấp phải có trách nhiệm 

thực hiện tất cả các thỏa thuận và thanh toán cho hoạt động chất hàng và vận chuyển (bao gồm bảo hiểm, mọi hợp đồng vận chuyển và, nếu 

có, các yêu cầu về xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan) tất cả Hàng hóa đến địa điểm giao hàng được nêu trên Đơn đặt hàng này ("Địa điểm 

giao hàng"). Giá Hàng hóa bao gồm tất cả chi phí và phí tổn chất hàng và vận chuyển nêu trên. Quyền sở hữu và rủi ro mất mát Hàng hóa 

sẽ chuyển từ Nhà cung cấp sang Axalta khi Axalta nhận Hàng hóa tại Địa điểm giao hàng. Trừ khi không có quy định khác trên Đơn đặt 

hàng, tất cả Incoterms mà Axalta sử dụng đều tuân theo Incoterms 2020. 

7. Đóng gói và đánh dấu. Nhà cung cấp phải đóng gói tất cả Hàng hóa được vận chuyển theo Đơn đặt hàng này theo các yêu cầu trong 
Đơn đặt hàng này, hoặc nếu các yêu cầu không nêu rõ, Nhà cung cấp phải tuân theo thông lệ thương mại tiêu chuẩn thường thấy cho các 

chuyến hàng tương tự. Trong mỗi thùng carton hoặc container chính chứa Hàng hóa khi vận chuyển, Nhà cung cấp phải gửi kèm danh sách 

đóng gói cho biết số Đơn đặt hàng, mô tả, số lượng, số hiệu mặt hàng và các thông tin nhận dạng khác tương ứng với thông tin trong Đơn 

đặt hàng này hoặc cần phải có một cách hợp lý để giao hàng thuận tiện hơn theo yêu cầu trong Đơn đặt hàng này. Danh sách đóng gói phải 

dễ thấy. Nhà cung cấp phải đánh dấu rõ ràng tất cả các kiện hàng theo tất cả luật pháp hiện hành. Ngoài ra, Nhà cung cấp phải dán nhãn 

cho mỗi đơn vị Hàng hóa trong đó nêu xuất xứ, trọng lượng và tên nhà sản xuất. Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tài liệu nhận hàng/bằng 

chứng giao hàng được phát hành đến Axalta đối với mọi chuyến hàng đến địa điểm của bên thứ ba. Tất cả các tài liệu vận chuyển đều phải 

tham chiếu đến số của Đơn đặt hàng này. Axalta sẽ không thanh toán bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho hoạt động đóng kiện, đánh dấu 

hoặc nhận dạng trừ khi được nêu rõ trên Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm đối với tất cả chi phí, tiền phạt hoặc hình 

phạt phát sinh hoặc theo ước tính do đóng gói hoặc đánh dấu không đúng cách và nếu Axalta phải thanh toán, thì những chi phí đó sẽ được 

khấu trừ từ khoản tiền còn nợ Nhà cung cấp. 

8. Quyền kiểm tra. Nhà cung cấp phải cho phép Axalta và những người được chỉ định của Axalta tiếp cận hợp lý các cơ sở sản xuất, 
gia công, thử nghiệm và phân phối của Nhà cung cấp nhằm mục đích kiểm tra mức độ tuân thủ của Nhà cung cấp đối với chương trình quản 

lý chất lượng của Axalta cũng như các yêu cầu trong Đơn đặt hàng này, kiểm tra Hàng hóa trong quá trình sản xuất và gia công cũng như 

chứng kiến mọi thử nghiệm. Axalta có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, kiểm tra tất cả Hàng hóa tại điểm đến sau cùng và tất cả Hàng hóa 

đều phải được Axalta chấp nhận tại điểm đến sau cùng. Hoạt động kiểm tra sẽ không giúp Nhà cung cấp được miễn trừ nghĩa vụ cung cấp 

Hàng hóa tuân thủ tuyệt đối theo tất cả các yêu cầu trong Đơn đặt hàng này, bao gồm các Thông số kỹ thuật (như được định nghĩa dưới 

đây). 

9. Cơ sở; Nhân viên của Nhà cung cấp. Nếu Dịch vụ được thực hiện tại Cơ sở, Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định về an toàn 

và sức khỏe môi trường của Axalta. Axalta sẽ thông báo về những quy định này với Nhà cung cấp. Nhà cung cấp luôn phải cung cấp Dịch 

vụ thông qua nhân viên thực sự hoặc nhà thầu độc lập có mức độ kỹ năng thích hợp để cung cấp Dịch vụ. Trong phạm vi tối đa được pháp 

luật hiện hành cho phép, Nhà cung cấp phải xem xét, sàng lọc và kiểm tra cẩn thận nhân viên và nhân viên tiềm năng để xác định liệu người 

đó có phù hợp để thực hiện Dịch vụ hay không. Nhà cung cấp không được sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện Dịch vụ khi chưa được Axalta 
chấp thuận trước bằng văn bản. Axalta có thể yêu cầu Nhà cung cấp loại bỏ bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu phụ nào của Nhà cung cấp khỏi 

quá trình thực hiện Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. 

10. Hóa đơn. Nhà cung cấp phải xuất hóa đơn đến Axalta đối với mỗi chuyến Hàng hóa. Đối với Dịch vụ, Nhà cung cấp phải xuất hóa 

đơn theo lịch biểu đã được các bên thỏa thuận. Tất cả hóa đơn phải theo mẫu hóa đơn đã được Axalta phê duyệt. Trừ khi các bên có thỏa 

thuận rõ ràng khác, tất cả các khoản tiền sẽ được lập hóa đơn bằng đồng đô la Mỹ. Nếu không có thỏa thuận về lịch biểu, Nhà cung cấp 

phải xuất hóa đơn sau khi hoàn thành Dịch vụ. Axalta có quyền đơn phương điều chỉnh bất kỳ hóa đơn nào để phản ánh số lượng Hàng hóa 

mà Axalta nhận được trên thực tế. Nhà cung cấp không được lập hóa đơn và Axalta sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản tiền 

nào được lập hóa đơn quá 90 ngày sau ngày giao Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ. Mỗi hóa đơn phải được gửi kèm tất cả tài liệu cần thiết 

để chứng minh tất cả các khoản phí. Nhà cung cấp phải xác định thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ, giảm giá và chiết khấu áp dụng riêng 

biệt trên mỗi hóa đơn. Nhà cung cấp phải nêu riêng các khoản phí Dịch vụ tách biệt khỏi phí Hàng hóa trên mỗi hóa đơn. Bất kỳ hóa đơn 

nào được gửi đến Axalta theo định dạng không phù hợp hoặc không có tài liệu chứng từ cần thiết sẽ được trả lại cho Nhà cung cấp để điều 
chỉnh và gửi lại. Nếu Axalta có văn bản đồng ý thanh toán cho hoạt động vận chuyển, Nhà cung cấp phải thể hiện khoản phí vận chuyển 

dưới dạng hạng mục riêng biệt trên hóa đơn và đính kèm bản sao hóa đơn phí vận chuyển vào hóa đơn. 

11. Thanh toán. Axalta sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn không có tranh chấp và được lưu thành tài liệu đúng cách trong thời gian nêu 

rõ trong Đơn đặt hàng, hoặc trong biên nhận Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ mô tả trên hóa đơn, tùy theo thời gian nào đến muộn hơn. 

Nếu Axalta không đồng ý về bất kỳ phần nào của hóa đơn, Axalta sẽ trả lại hóa đơn tranh chấp cho Nhà cung cấp và không thanh toán, 

đồng thời cho biết lý do Axalta không đồng ý với bất kỳ số tiền nào và Nhà cung cấp phải xuất lại hóa đơn chỉ bao gồm các phần không 

tranh chấp. Các khoản thanh toán cho Nhà cung cấp, cũng như phương thức thực hiện các khoản thanh toán đó, đều không giúp Nhà cung 

cấp được miễn trừ trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt theo Đơn đặt hàng này. Ngoài ra, không có khoản thanh toán 

nào của Axalta đối với bất kỳ hóa đơn nào được hiểu là Axalta chấp nhận Hàng hóa hoặc Dịch vụ được mô tả trong hóa đơn. Trừ khi các 

bên có thỏa thuận rõ ràng khác, tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ. 

12. Tuân thủ. Nhà cung cấp phải đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn về độ tuổi tối thiểu của Tổ chức lao động quốc tế hoặc luật pháp 

quốc gia hiện hành, tùy theo quy định nào đặt ra các tiêu chuẩn về độ tuổi cao hơn, đồng thời nghiêm cấm Nhà cung cấp sử dụng lao động 

cưỡng bức. Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả luật pháp, quy tắc, luật lệ, quy định, sắc lệnh và pháp lệnh hiện hành, bao gồm luật pháp 

liên quan đến bảo vệ môi trường, năng lượng và lao động (bao gồm chống phân biệt, tuổi làm việc tối thiểu, lao động cưỡng bức và điều 

kiện làm việc) cũng như tất cả các quy tắc và tiêu chuẩn hiện hành trong ngành. Nhà cung cấp phải đảm bảo và đồng ý rằng đã nắm rõ và 

sẽ tuân thủ bất kỳ và tất cả luật pháp, quy định và yêu cầu hành chính của Hoa Kỳ và nước ngoài trên mọi khía cạnh, áp dụng đối với mối 
quan hệ giữa Axalta và Nhà cung cấp, bao gồm Đạo luật phòng chống tham nhũng ở nước ngoài (“FCPA”), Quy định buôn bán vũ khí 

quốc tế, Quy định quản lý xuất khẩu, Quy định và nguyên tắc chống tẩy chay được ban hành theo Đạo luật quản lý xuất khẩu, mục 999 

của Luật Thuế vụ, Đạo luật chống hối lộ 2010 của Anh và các luật liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật hoặc giữ bí mật thông tin. Nhà 

cung cấp không được phân công việc thực hiện Dịch vụ cho bất kỳ người nào không đủ điều kiện tuyển dụng theo yêu cầu thẩm tra của 

Đạo luật về cải cách và kiểm soát nhập cư năm 1986, nếu thích hợp, hoặc người mà Nhà cung cấp nghi ngờ không được phép làm việc tại 

Hoa Kỳ. Axalta có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) kiểm tra việc Nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu trong Mục 12 này. Nhà cung cấp 

phải tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình áp dụng chung của Axalta như được thông báo cho Nhà cung cấp vào từng thời điểm, bao 

gồm Chính sách quyền riêng tư, “Quy tắc ứng xử của Nhà cung cấp” và Chương trình thúc đẩy đa dạng Nhà cung cấp được đăng tại 

https://www.axalta.com/corporate/en_US/sustainability/working-with-suppliers.html. Nhà cung cấp phải gửi chứng nhận hàng năm qua 

email đến Supplier-Diversity-Program@axaltacs.com. 

13. Khoáng chất không xung đột. Nhà cung cấp tuyên bố và đảm bảo hiện không và sẽ không sử dụng, cũng không cho phép bất kỳ 
bên thứ ba nào khác thay mặt mình sử dụng, bất kỳ vật liệu nào được gọi là “Khoáng chất xung đột” (chẳng hạn như vàng, coltan, cassiterite, 

wolframite và các sản phẩm kim loại tương ứng của chúng là vàng, tantalum, thiếc và tungsten), như định nghĩa trong Mục 1502 của Đạo 

luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng Dodd-Frank Wall Street (như được sửa đổi vào bất kỳ thời điểm nào và bao gồm các quy tắc và quy 

định được ban hành theo Đao luật đó, “Dodd-Frank”), có nguồn gốc từ những xưởng nấu kim loại hoặc mỏ khai khoáng tại “Các quốc gia 

thuộc phạm vi đạo luật” (theo định nghĩa trong Dodd-Frank) không được xem là “Không xung đột” theo Sáng kiến về sử dụng nguồn 

khoáng sản có trách nhiệm, trong bất kỳ hàng hóa hoặc thành phần nào của hàng hóa, hoặc trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc thành 

phần của hàng hóa đó, do Nhà cung cấp sản xuất hoặc cung cấp cho Axalta theo Đơn đặt hàng này hoặc theo cách khác. Nhà cung cấp đồng 

ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Chính sách khoáng chất xung đột của Axalta cũng như đồng ý xác định, yêu cầu, thực hiện và 

truyền đạt đến các nhà cung cấp phụ của Nhà cung cấp về chính sách của Nhà cung cấp nêu rõ cam kết của mình đối với việc sử dụng 

nguồn cung ứng có trách nhiệm, tuân thủ pháp lý và các biện pháp thực hiện, mà chính sách này phải tuân thủ các điều khoản của Mục 13 

này. 

14. Nhà cung cấp đồng ý hợp tác và làm việc với các nhà cung cấp phụ để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của Khoáng chất xung 
đột, nhằm lưu giữ và ghi lại tất cả tài liệu truy xuất gốc Khoáng chất xung đột trong 5 năm, cũng như cung cấp những tài liệu này cho 

Axalta khi có yêu cầu hoặc cho phép Axalta hoặc kiểm toán viên bên thứ ba của Axalta được Nhà cung cấp chấp nhận một cách hợp lý để 

kiểm tra các tài liệu về nguồn cung ứng liên quan theo yêu cầu bằng văn bản hợp lý của Axalta vào từng thời điểm nào. 

15. TSCA, REACH và PCB. Nhà cung cấp không được gửi đến Axalta bất kỳ hóa chất nào không được nêu tên rõ ràng trong Bảng chỉ 

dẫn an toàn vật liệu hoặc trong Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp xác nhận rằng: (a) tất cả các hóa chất tuân theo Đạo luật kiểm soát chất 

độc hại năm 1976 của Hoa Kỳ (“TSCA”) được cung cấp cho Axalta đều được liệt kê chính xác trên Danh mục kiểm kê chất hóa học TSCA 

hoặc tuân thủ theo giấy phép miễn trừ; (b) tất cả các hóa chất tuân theo Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu liên quan 

đến việc Đăng ký, đánh giá, cho phép và hạn chế hóa chất (REACH) được cung cấp cho Axalta đã được trình nộp đúng cách để đăng ký 

với Cơ quan quản lý hóa chất châu Âu theo thời hạn đăng ký theo luật định hoặc có giấy phép miễn đăng ký và đã được cấp tất cả giấy 

đăng ký bắt buộc nêu trên; và (c) không có bất kỳ vật liệu nào cung cấp cho Axalta chứa polychlorinated biphenyls (“PCB”), hoặc hóa chất 

này vô tình xuất hiện trong quá trình sản xuất hoặc nhập khẩu và Nhà cung cấp đã tuân thủ tất cả quy định về PCB. Theo yêu cầu của 
Axalta, Nhà cung cấp phải nhanh chóng cung cấp cho Axalta thành phần hóa học đầy đủ của các hóa chất được cung cấp theo Đơn đặt hàng 

và bất kỳ thông tin hoặc chứng nhận nào khác mà Axalta yêu cầu. 

16. Bảo vệ Dữ liệu. Nếu trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, Nhà cung cấp được quyền tiếp cận Dữ liệu cá nhân, thì Nhà 

cung cấp phải tuân thủ tất cả Pháp luật về bảo mật dữ liệu tại địa phương và phải thông báo ngay lập tức cho Axalta nếu xảy ra 

hành vi xâm phạm bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. 

Khi bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp tại EU liên quan đến Thỏa thuận này, các định nghĩa trong Điều 4 của Quy định (EU) 2016/679 

(Quy định bảo vệ dữ liệu chung, “GDPR”) sẽ được áp dụng. Các bên đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của mình theo pháp 

luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở GDPR. Nếu Nhà cung cấp nhận được quyền tiếp cận 

dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này hoặc theo bất kỳ cách nào khác và không thay mặt cho Axalta xử lý dữ 

liệu, thì Nhà cung cấp sẽ chỉ được quyền xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện thỏa thuận tương ứng. Nhà cung cấp không được phép 

xử lý Dữ liệu cá nhân trong những trường hợp khác, trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép, đặc biệt là không được tiết lộ dữ 

liệu cá nhân cho bên thứ ba và/hoặc phân tích dữ liệu đó cho mục đích riêng của mình và/hoặc nhằm lập thành hồ sơ. Trong trường 
hợp Nhà cung cấp thay mặt xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc được yêu cầu thay mặt Axalta xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện 

Thỏa thuận này và do đó được xem là đơn vị xử lý Dữ liệu, các bên đồng ý ký kết Thỏa thuận xử lý dữ liệu (“DPA”) tương ứng 

nhằm xác định đối tượng và thời gian xử lý, loại và mục đích xử lý, loại dữ liệu cá nhân và danh mục các đối tượng dữ liệu cũng như 

quyền và nghĩa vụ của các bên. DPA quy định về hoạt động xử lý dữ liệu thay mặt cho Axalta tuân theo các quy định của GDPR, do 

đó, DPA phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc tại Điều 28 của GDPR. Nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức 

thích hợp đáp ứng yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và trong mọi trường hợp phải bảo đảm tính bảo 

mật cho dữ liệu cá nhân. Nhà cung cấp đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện chỉ duy nhất tại một quốc gia 

thành viên của Liên minh châu Âu, tại một quốc gia có ký kết thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu hoặc tại một quốc gia thứ ba 

do Ủy ban châu Âu quyết định có mức độ bảo vệ thích hợp. Mọi dữ liệu truyền tải đến các quốc gia thứ ba đều phải có ý kiến chấp 

thuận trước của Axalta dưới dạng văn bản hoặc điện tử và phải tuân thủ Điều 44 - 50 của GDPR. 

Các bên đồng ý không bắt đầu xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho đến khi đã tuân thủ các yêu cầu nêu trong Mục 16 này. 

17. Bảo hành. 

(a) Nhà cung cấp cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng tất cả Hàng hóa được giao theo Đơn đặt hàng này (i) tuân thủ nghiêm ngặt mô tả tổng 

thể, số hiệu mẫu và thông số kỹ thuật được nêu trong Đơn đặt hàng này và trong bất kỳ tài liệu bảo hành nào của nhà sản xuất đi kèm với 

Hàng hóa (“Thông số kỹ thuật”), (ii) không bị khiếm khuyết về vật liệu, chất lượng sản xuất và thiết kế, (iii) có thể dùng cho mục đích 

thương mại thông thường và phù hợp với mục đích đã định, ngoại trừ đối với Hàng hóa là hóa chất, có thể dùng cho mục đích thương mại 

thông thường và phù hợp với mục đích đã định là sản xuất sơn hoặc mực, (iv) không có chất bẩn, và (v) có chất lượng hàng đầu và được 

làm từ vật liệu và thành phần mới, ngoại trừ đối với là hóa chất. Ngoài ra, Nhà cung cấp công nhận rằng (i) Axalta là nhà sản xuất lớp mạ 

cho ngành công nghiệp ô tô và (ii) tính năng của các sản phẩm của Axalta, bao gồm các thuộc tính tạo màng và bám dính, có thể bị ảnh 

hưởng đáng kể bởi lượng nhỏ vật liệu hoạt động bề mặt, bao gồm các hợp chất silicon, vật liệu flo hóa, mỡ, dầu và hoạt chất bề mặt (gọi 

chung là “Chất bẩn”). Khi vận chuyển hàng hóa sẽ được sử dụng để xử lý, gia công hoặc chế tạo sơn, Nhà cung cấp cam đoan, đảm bảo và 

cam kết rằng (i) không có Chất bẩn (hoặc chất bôi trơn chứa Chất bẩn) nào được đưa vào hoặc sử dụng trong quá trình lắp ráp, sản xuất, 

chế tạo, đóng kiện hoặc bất kỳ hoạt động xử lý nào khác đối với Hàng hóa đó, (ii) Nhà cung cấp sẽ thực hiện và sẽ đảm bảo các nhà thầu 
phụ, nhà cung cấp và nhà cung cấp phụ của mình thực hiện, tất cả các hành động cần hiết để ngăn ngừa Hàng hóa bị nhiễm bẩn (trong quá 

trình lắp ráp, sản xuất, chế tạo, đóng kiện và bất kỳ hoạt động xử lý nào khác) bất kỳ chất nào, bao gồm mọi loại Chất bẩn đã được xác định 

có tác động tiêu cực đến các thuộc tính tạo màng và bám dính, và (iii) Nhà cung cấp sẽ tuân thủ Chương trình nhận thức về nhiễm bẩn cho 

Nhà cung cấp của Axalta, nếu có, mà Axalta sẽ truyền đạt đến Nhà cung cấp. Nếu Nhà cung cấp không chắc chắn về việc liệu một chất nào 

đó có được coi là Chất bẩn hay không hoặc mức độ nhiễm bẩn tiềm ẩn từ Chất bẩn có thể đã ảnh hưởng đến chất lượng Hàng hóa hay 

không, Nhà cung cấp phải liên hệ với Axalta để được tư vấn và phê duyệt trước khi vận chuyển Hàng hóa đến Axalta. 

(b) Nhà cung cấp cam đoan, đảm bảo và cam kết rằng Dịch vụ được thực hiện theo Đơn đặt hàng này sẽ (i) được thực hiện chu đáo, kịp 

thời và cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả điều kiện và yêu cầu trong Đơn đặt hàng này và (ii) phản ánh trình độ kỹ năng, kiến thức và 

năng lực đánh giá cần phải có hoặc thường được trông đợi một cách hợp lý ở các nhà cung cấp thực hiện các dịch vụ tương đương. 

(c) Đối với bất kỳ Hàng hóa nào được thiết kế bởi Nhà cung cấp hoặc bất kỳ nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp phụ nào của Nhà cung cấp, 

Nhà cung cấp nhận lãnh và thừa nhận trách nhiệm hoàn toàn và đầy đủ về tính phù hợp, tính đầy đủ và độ an toàn của thiết kế của Hàng 
hóa đó, bao gồm tính tuân thủ với các bảo đảm nêu trong tài liệu này (a). Nhà cung cấp cũng phải cung cấp cho Axalta mọi bảo hành tương 

ứng đã được cấp cho Nhà cung cấp đối với tất cả Hàng hóa không do Nhà cung cấp sản xuất. Tuy nhiên, việc nhà cung cấp cung cấp các 

bảo hành như vậy sẽ không giúp Nhà cung cấp được miễn trừ nghĩa vụ phải thay thế, sửa chữa hoặc hoàn tiền cho Hàng hóa không phù 

hợp. 

(d) Nếu Axalta phát hiện thấy bất kỳ Hàng hóa hoặc Dịch vụ nào không tuân thủ nội dung bảo đảm nêu trên, thì Axalta sẽ gửi văn bản 

thông báo không tuân thủ đến Nhà cung cấp trong khoảng thời gian hợp lý sau khi phát hiện. Khi nhận được thông báo đó, Nhà cung cấp 

phải ngay lập tức sửa chữa, thay thế bằng Hàng hóa tuân thủ hoặc sửa đổi bất kỳ Hàng hóa nào không tuân thủ hoặc thực hiện lại Dịch vụ, 

tùy vào lựa chọn của Axalta và không gây phát sinh chi phí cho Axalta, sao cho tính tuân thủ được đảm bảo hoặc hoàn tiền cho Axalta 

khoản tiền bằng Giá của Hàng hóa hoặc Dịch vụ không tuân thủ. Nhà cung cấp phải cung cấp tất cả nhân công, kỹ thuật, giám sát, thiết bị, 

dụng cụ và vật liệu cần thiết để tiến hành biện pháp khắc phục thích hợp và chịu mọi chi phí liên quan đến biện pháp khắc phục đó, bao 

gồm chi phí đẩy nhanh vận chuyển Hàng hóa thay thế, hoặc khôi phục hoặc tháo dỡ hàng hóa theo lựa chọn của Axalta, tùy trường hợp. 
Nếu Nhà cung cấp không thể khắc phục tình trạng không tuân thủ nêu trên trong khoảng thời gian đề ra theo yêu cầu hợp lý của Axalta, 

Axalta có thể thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng không tuân thủ đó và trong trường hợp đó, Nhà cung cấp phải thanh toán lại cho 

Axalta mọi chi phí hợp lý mà Axalta phải trả vượt quá mức Giá của những Hàng hóa như vậy mà lẽ ra Nhà cung cấp phải chi trả theo Đơn 

đặt hàng này. 

(e) Nhà cung cấp cam đoan, đảm bảo và cam kết rằng quyền sở hữu đối với tất cả Hàng hóa đều không bị vướng mắc gì và việc chuyển 

giao Hàng hóa là hợp pháp, cũng như Hàng hóa sẽ không bị vướng mắc bởi bất kỳ quyền lợi bảo đảm, khiếu nại, yêu sách, quyền giữ thế 

chấp cũng như các biện pháp bảo đảm nào khác. Nếu bất kỳ Hàng hóa nào không tuân thủ nội dung bảo đảm về quyền sở hữu nêu trên, 

Nhà cung cấp phải bảo vệ quyền sở hữu và phải nhanh chóng loại bỏ bất kỳ quyền lợi bảo đảm, khiếu nại, yêu sách, quyền giữ thế chấp 

cũng như các biện pháp bảo đảm nào khác hoặc thay thế Hàng hóa bằng Hàng hóa thay thế phù hợp với các điều khoản của Đơn đặt hàng 
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này, bao gồm bảo đảm về quyền sở hữu nêu trên, tùy vào lựa chọn của Axalta và không gây phát sinh chi phí cho Axalta. Nếu Nhà cung 

cấp không thực hiện trong vòng năm ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu của Axalta, khi đó, tùy vào lựa chọn của Axalta, Axalta có 

thể (i) thực hiện việc loại bỏ quyền lợi bảo đảm, khiếu nại, yêu sách, quyền giữ thế chấp cũng như các biện pháp bảo đảm nào khác nêu 

trên thông qua bảo đảm thực hiện, trong trường hợp đó, Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm pháp lý với Axalta về mọi chi phí phát sinh 

mà Axalta phải chi trả khi thực hiện như thế, hoặc (ii) hủy bỏ việc chấp nhận Hàng hóa, trong trường hợp đó Nhà cung cấp phải nhanh 

chóng hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà Nhà cung cấp đã nhận cho Hàng hóa đó cùng với tất cả chi phí phát sinh mà Axalta phải 

chi trả liên quan đến việc hủy bỏ nêu trên. 

(f) NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯA RA CÁC BẢO ĐẢM NÀO KHÁC NGOÀI CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐƠN 

ĐẶT HÀNG NÀY VÀ QUA ĐÂY KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM KHÁC VỀ CHẤT LƯỢNG, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DÙ ĐƯỢC 

LẬP RA THEO HỢP ĐỒNG HAY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

18. Quản lý Chất lượng. Việc Nhà cung cấp xử lý, gia công hoặc sản xuất Hàng hóa để chuyển đến địa điểm của Axalta được chứng 

nhận đáp ứng Thông số kỹ thuật ISO/TS 16949 phải có chứng nhận hợp lệ theo ISO 9001 được cấp bởi cơ quan chứng nhận bên thứ ba 

được công nhận. Nhà cung cấp phải: (a) tương tác với bộ phận quản lý hợp đồng của Axalta; (b) thông báo trước đầy đủ cho Axalta đối với 

mọi thay đổi về thành phần, vật liệu, quy trình sản xuất, địa điểm hoặc phương pháp thử nghiệm (và ảnh hưởng có thể có đến Axalta); và 

(c) đảm bảo trước rằng những thay đổi đó đủ điều kiện tại địa điểm của Axalta. Axalta hoặc người được chỉ định của Axalta có quyền kiểm 

tra trước và phê duyệt trước từng địa điểm xử lý, gia công hoặc sản xuất Hàng hóa. Nhà cung cấp phải tuân thủ thêm mọi yêu cầu bổ sung 

về chất lượng được Axalta đưa ra trước bằng văn bản. 

19. Bảo mật. Đơn đặt hàng này và các điều khoản và điều kiện kèm theo là thông tin mật. Nhà cung cấp không được tiết lộ Đơn đặt 

hàng này hoặc các điều khoản và điều kiện kèm theo cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi tòa án, cơ quan chính phủ hoặc 

khi có đề nghị tìm hiểu thích hợp. Nếu Nhà cung cấp buộc phải tiết lộ Đơn đặt hàng này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào kèm theo, 

Nhà cung cấp phải tiết lộ thông tin trên cơ sở bảo mật và phải ngay lập tức thông báo đến Axalta bằng văn bản trước khi tiết lộ. Nhà cung 

cấp cũng đồng ý không công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến Đơn đặt hàng này để xuất bản, quảng cáo hoặc phục vụ bất kỳ mục đích 

nào khác mà không có văn bản chấp thuận trước của Axalta. Nhà cung cấp đồng ý rằng Thông tin mật của Axalta mà có thể trong từng thời 

điểm được cung cấp cho Nhà cung cấp sẽ được coi là bảo mật. Thuật ngữ "Thông tin mật" được sử dụng trong tài liệu này bao gồm tất cả 

thông tin và bí quyết được cung cấp cho Nhà cung cấp bởi hoặc thay mặt Axalta, dù dưới dạng văn bản hay tiết lộ bằng lời nói ngoại trừ 

(a) thông tin mà Nhà cung cấp có thể chứng minh thông qua bằng chứng xác thực rằng Nhà cung cấp đã nắm giữ trước khi được Axalta tiết 

lộ, (b) thông tin được bên thứ ba cung cấp cho Nhà cung cấp, do Nhà cung cấp có quyền, mà không có hạn chế về tiết lộ thông tin và đó 

không phải là thông tin nhận trực tiếp hoặc gián tiếp từ Axalta, (c) thông tin sẵn có hoặc được cung cấp cho Nhà cung cấp trên cơ sở không 

bảo mật từ một nguồn mà theo hiểu biết tốt nhất của Nhà cung cấp sau khi truy vấn đúng mức rằng nguồn đó không bị cấm tiết lộ những 
thông tin này cho Nhà cung cấp bởi nghĩa vụ với Axalta về mặt pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác, (d) được chứng minh bằng các hồ sơ văn 

bản rằng thông tin được Nhà cung cấp phát triển độc lập mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến Thông tin mật, và (e) bất kỳ thông tin nào 

khác sau khi được công bố rộng rãi thông qua tài liệu xuất bản hoặc dưới hình thức khác không phải do hành động hay thiếu sót từ phía 

Nhà cung cấp. Nhà cung cấp chỉ được phép tiết lộ Thông tin mật cho những nhân viên và nhà thầu phụ của Nhà cung cấp cần nắm thông 

tin liên quan đến Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm tính bảo mật của nhân viên và nhà thầu 

phụ của mình. Nhà cung cấp không được sử dụng Thông tin mật và cũng không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi 

được quy định cụ thể trong tài liệu này. 

20. Bồi thường. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Nhà cung cấp phải bồi thường và phải đảm bảo Axalta, các Công ty liên 

kết của Axalta và cán bộ, nhân viên, giám đốc và đại diện tương ứng của Axalta và các Công ty liên kết của Axalta không bị phương hại 

đối với mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại và chi phí (bao gồm phí và các khoản bồi hoàn hợp lý cho luật sư) nếu những vấn đề 

trên phát sinh do, hoặc có thể liên quan đến (a) hành vi vi phạm Đơn đặt hàng này của Nhà cung cấp hoặc (b) Nhà cung cấp hoặc nhân viên, 
đại diện hoặc nhà thầu phụ của Nhà cung cấp bất cẩn, thiếu trách nhiệm nghiêm trọng hay thực hiện hành vi sai trái có chủ ý trong quá trình 

thực hiện Đơn đặt hàng này. 

21. Bảo hiểm. Nhà cung cấp phải đảm bảo đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho chủ lao động và bảo 

hiểm bồi thường cho người lao động có giá trị bảo hiểm mà Axalta cho là thỏa đáng để bảo vệ Axalta, các Công ty liên kết của Axalta cũng 

như cán bộ, nhân viên, giám đốc và đại diện tương ứng của Axalta và các Công ty liên kết của Axalta, liên quan đến vấn đề bồi thường 

trong Mục 18 và bất kỳ khiếu nại nào theo luật pháp và quy định tương tự về bồi thường, an toàn và sức khỏe của người lao động. Bảo 

hiểm trên phải là bảo hiểm chính mà không có bất kỳ quyền bồi hoàn nào từ phía Axalta. Theo yêu cầu, Nhà cung cấp phải cung cấp chứng 

nhận bảo hiểm (theo mẫu chuẩn trong ngành) cho Axalta. Nhà cung cấp cũng phải đảm bảo có bảo hiểm tài sản theo loại hình và giá trị bảo 

hiểm mà Axalta cho là thỏa đáng cho tất cả Hàng hóa hiện đã xác định hoặc sẽ được xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong Đơn đặt hàng 

này. Axalta phải là bên đứng tên nhận thanh toán khi có tổn thất đối với bảo hiểm tài sản nêu trên. 

22. Hồ sơ và kiểm toán. Nhà cung cấp phải duy trì hồ sơ tài chính đầy đủ và tài liệu chính xác liên quan đến việc thực hiện Đơn đặt 

hàng này (bao gồm quá trình sản xuất, lưu trữ, chuyển hàng, vận chuyển khác và bán các Hàng hóa và tất cả các thành phần trong Đơn đặt 
hàng) trong khi thực hiện và trong ba năm sau khi tất toán Đơn đặt hàng này hoặc lâu hơn nếu có yêu cầu khác của cơ quan chức năng có 

thẩm quyền đối với Nhà cung cấp. Axalta hoặc người được chỉ định có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) kiểm toán và kiểm tra hồ sơ của 

Nhà cung cấp về các khoản tiền được lập hóa đơn cho Axalta (bao gồm chi phí sang tay từ bên thứ ba) và mức độ tuân thủ các quy định 

trong Đơn đặt hàng này của Nhà cung cấp. Quyền nêu trên sẽ kéo dài trong thời gian thực hiện và trong ba năm sau khi tất toán Đơn đặt 

hàng này. Axalta sẽ đưa ra thông báo trước hợp lý cho Nhà cung cấp về đợt kiểm toán hoặc kiểm tra. Nếu đợt kiểm toán hoặc kiểm tra cho 

thấy có sai sót về số tiền được tính cho Axalta hoặc được thanh toán cho Nhà cung cấp, thì Nhà cung cấp hoặc Axalta, tùy trường hợp, phải 

thực hiện điều chỉnh phù hợp trong vòng 30 ngày. Axalta sẽ thanh toán cho mọi đợt kiểm toán hoặc kiểm tra trừ khi đợt kiểm toán hoặc 

kiểm tra đó được thực hiện sau khi Nhà cung cấp không thực hiện nghĩa vụ hoặc tính giá quá cao, trong trường hợp đó Nhà cung cấp phải 

thanh toán tất cả chi phí kiểm toán hoặc kiểm tra mà Axalta phải chi trả. Nhà cung cấp phải thanh toán tất cả các chi phí mà Nhà cung cấp 

phát sinh để hỗ trợ đợt kiểm toán và kiểm tra. 

23. Chấm dứt tùy ý. Axalta có thể chấm dứt Đơn đặt hàng này vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào, có hiệu lực ngay lập tức 
khi có văn bản thông báo cho Nhà cung cấp hoặc vào ngày sau đó được nêu trong thông báo. Nhà cung cấp phải ngừng công việc theo Đơn 

đặt hàng này ngay lập tức sau khi thông báo chấm dứt có hiệu lực và phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ công việc đã hoàn 

thành. Tùy vào lựa chọn của Axalta, Nhà cung cấp phải giao tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hóa đã hoàn thành, kèm theo tất cả bảo 

hành, hoặc thải bỏ những Hàng hóa đó theo yêu cầu hợp lý từ Axalta. Khi chấm dứt như vậy, Nhà cung cấp sẽ được (a) bồi thường cho tất 

cả Hàng hóa phù hợp đã giao và Dịch vụ phù hợp đã thực hiện trước khi có thông báo chấm dứt và (b) bồi hoàn tất cả chi phí hợp lý, được 

lập thành tài liệu mà Nhà cung cấp thực sự phải chi trả trước khi chấm dứt như vậy liên quan đến Dịch vụ hoặc Hàng hóa (trừ trường hợp 

liên quan đến bất kỳ Hàng hóa nào có sẵn trong hàng lưu kho tiêu chuẩn của Nhà cung cấp). Nhà cung cấp sẽ không được hưởng bất kỳ 

khoản lợi nhuận bị mất nào liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào chưa được thực hiện hoặc Hàng hóa chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành 

nhưng chưa được giao đến Axalta. 

24. Chấm dứt do vi phạm. Axalta có thể chấm dứt Đơn đặt hàng này mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác 

của Axalta theo Đơn đặt hàng này cũng như theo quy định pháp luật và theo lẽ công bằng, có hiệu lực ngay lập tức khi có văn bản thông 

báo cho Nhà cung cấp hoặc vào ngày sau đó được nêu trong thông báo, nếu Nhà cung cấp (a) không giao bất kỳ Hàng hóa nào hoặc thực 
hiện bất kỳ Dịch vụ nào vào (các) thời điểm được quy định trong Đơn đặt hàng này (trừ khi được miễn trừ dưới hình thức Chậm trễ được 

miễn trừ); (b) khiến Axalta có nguyên nhân hợp lý để nghi ngờ khả năng cung cấp Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ theo Đơn đặt hàng 

này (bao gồm nghĩa vụ giao hàng của Nhà cung cấp); hoặc (c) còn tùy thuộc vào khoản (a) của Mục 24 này, không khắc phục được hành 

vi vi phạm bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc nghĩa vụ nào khác theo Đơn đặt hàng này, bao gồm việc giao Hàng hóa không phù hợp hoặc 

thực hiện Dịch vụ không phù hợp, trong vòng 30 ngày kể từ khi Bên bán nhận được thông báo về hành vi vi phạm đó từ Axalta (thời hạn 

khắc phục chỉ được áp dụng ở mức độ có thể khắc phục hành vi vi phạm). Khi có bất kỳ sự kiện chấm dứt nào như vậy, Axalta sẽ không 

còn nghĩa vụ pháp lý nào theo Đơn đặt hàng này ngoại trừ việc thanh toán cho Hàng hóa phù hợp đã giao và Dịch vụ phù hợp đã thực hiện 

trước khi chấm dứt. 

25. Phá sản. Còn tùy thuộc vào luật phá sản hiện hành, trong trường hợp có bất kỳ thủ tục tố tụng nào được tiến hành bởi hoặc đối với 

Nhà cung cấp trong trường hợp phá sản, tái cơ cấu hoặc mất khả năng thanh toán hoặc nhằm chỉ định quản tài viên hoặc bất kỳ việc chuyển 

nhượng nào vì lợi ích của chủ nợ, Axalta có thể chấm dứt Đơn đặt hàng này ngay lập tức khi có thông báo cho Nhà cung cấp mà không 

phải chịu thêm nghĩa vụ pháp lý ngoại trừ việc Axalta thanh toán cho Hàng hóa phù hợp đã giao và nhận và Dịch vụ phù hợp đã thực hiện 

trước khi chấm dứt. 

26. Sở hữu trí tuệ. Nhà cung cấp công nhận rằng một số quyền, quyền sở hữu và lợi ích nhất định về tài sản trí tuệ (bao gồm nhưng 

không giới hạn ở bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, nhận diện thương mại và bí mật thương mại) liên quan đến Hàng hóa có thể thuộc 

quyền sở hữu của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, Nhà cung cấp đảm bảo và cam đoan đã được chủ sở hữu nêu trên cho phép tiếp thị, 

chào bán, bán và phân phối Hàng hóa cho Axalta. Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp cam kết rằng Hàng hóa, cũng như bất kỳ phương 

tiện hoặc quy trình nào được sử dụng để sản xuất Hàng hóa, hay việc Axalta sử dụng Hàng hóa đều không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ 

quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Nhà cung cấp phải bồi thường đầy đủ và phải đảm bảo Axalta, các Công ty liên kết của 

Axalta và cán bộ, nhân viên, giám đốc và đại diện tương ứng của Axalta và các Công ty liên kết của Axalta không bị phương hại đối với 

mọi thiệt hại và chi phí mà bất kỳ ai trong số trên phải chi trả hoặc phải chịu khi phản ứng và bảo vệ (nếu có) bất kỳ hành động nào của bên 

thứ ba về vi phạm hoặc xâm phạm tài sản trí tuệ có thể phát sinh từ Hàng hóa, bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào được sử dụng để sản 

xuất Hàng hóa, hay việc Axalta sử dụng Hàng hóa đó. Nếu bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tụng tố tụng nào dẫn đến việc Hàng hóa hoặc bất kỳ bộ 

phận nào của Hàng hóa bị xem là cấu thành bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm nào và Axalta bị cấm sử dụng Hàng hóa đó, Nhà cung cấp phải 
(a) có được quyền tiếp tục sử dụng Hàng hóa cho Axalta, (b) thay thế Hàng hóa bằng hàng hóa không vi phạm và cơ bản tương đương hoặc 

(c) sửa đổi Hàng hóa để Hàng hóa không vi phạm nhưng cơ bản vẫn tương đương, tùy theo lựa chọn của Axalta và không gây phát sinh chi 

phí cho Axalta; tuy nhiên, với điều kiện là Nhà cung cấp sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ như trên nếu hành vi vi phạm hoặc xâm phạm 

là hệ quả khi cung cấp Hàng hóa theo thiết kế của Axalta, trong đó việc tuân thủ theo thiết kế đó khiến Nhà cung cấp không đi theo trình 

tự thực hiện công việc bình thường của mình và thiết kế đó là nguyên nhân duy nhất khiến Axalta gặp phải vụ kiện hoặc thủ tục pháp lý 

này. Nhà cung cấp phải tôn trọng tất cả nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế và quyền sở hữu độc quyền cũng như quyền sở hữu trí tuệ 

khác của Axalta, các Công ty liên kết và các bên thứ ba. Nhà cung cấp không được phép chế tạo, sử dụng hoặc bán bất kỳ vật liệu nào có 

phản ánh các quyền của Axalta hoặc các Công ty liên kết của Axalta cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc hoàn thành Đơn đặt hàng này, nếu 

không có văn bản cho phép rõ ràng của Axalta. Nhà cung cấp không được bán hoặc phân phối hoặc thúc đẩy việc bán hoặc phân phối, dù 

là trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ Hàng hóa nào thể hiện hoặc kết hợp bất kỳ quyền sở hữu độc quyền cũng như quyền sở hữu trí tuệ nào của 

Axalta hoặc các Công ty liên kết của Axalta, cho bất kỳ ai ngoài Axalta. 

27. Tài sản của Axalta. Tất cả bản vẽ, bản kế hoạch, hình ảnh, phác họa, phần mềm (ở định dạng mã nguồn và mã đối tượng), thông số 

kỹ thuật sản phẩm, bản khắc kẽm, xy lanh, hình in mạ, mô hình và các vật phẩm tương tự (gọi chung là "Vật liệu") do Nhà cung cấp phát 

triển hoặc chuẩn bị nhằm phục vụ cho hoặc trong quá trình thực hiện Đơn đặt hàng này đều thuộc về Axalta ("Vật liệu được phát triển"). 

Qua đây, Nhà cung cấp chuyển nhượng không hủy ngang cho Axalta và phải yêu cầu nhân viên, nhà thầu phụ và đại diện chuyển nhượng 
cho Axalta, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, trong và 

đối với mọi Vật liệu được phát triển. Trong trường hợp Axalta hoặc đại diện của Axalta cung cấp cho Nhà cung cấp bất kỳ Vật liệu nào, thì 

Vật liệu đó vẫn sẽ là tài sản của Axalta (tất cả vật liệu như vậy, cùng với Vật liệu được phát triển, được gọi chung là "Vật liệu của Axalta"). 

Không được sử dụng hoặc tiết lộ Vật liệu của Axalta cho bất kỳ bên nào khác nếu không có văn bản chấp thuận trước của Axalta, ngoài 

các nhà thầu phụ và đại diện của Nhà cung cấp ở mức độ cần thiết để thực hiện Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp đồng ý ký kết và sẽ yêu 

cầu nhân viên của Nhà cung cấp ký kết, bất kỳ tài liệu nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động cần thiết hợp lý nào khác, hoặc khi có yêu cầu 

hợp lý từ Axalta, để làm bằng chứng, hoàn thiện, duy trì và thực thi quyền sở hữu của Axalta đối với bất kỳ Vật liệu nào. Theo yêu cầu của 

Axalta, Nhà cung cấp phải cung cấp hoặc hoàn trả toàn bộ Vật liệu của Axalta cho Axalta, bao gồm bất kỳ bản sao nào được tạo. Tuy nhiên, 

Nhà cung cấp có thể giữ lại một bản sao Vật liệu của Axalta đó để lưu hồ sơ. Nhà cung cấp chấp nhận tuân thủ các biện pháp khẩn cấp tạm 

thời và dài hạn cũng như các biện pháp khắc phục công bằng khác để giúp Axalta yêu cầu giao Vật liệu của Axalta khi Nhà cung cấp từ 

chối giao những Vật liệu của Axalta đó sau khi có yêu cầu từ Axalta. Thông báo. Tất cả các thông báo và phê duyệt theo Đơn đặt hàng này 
phải ở dạng văn bản và được xem là đã cung cấp cho bên nhận khi: (a) đã nhận được tại số fax được chỉ định, (b) đã giao tận tay người 

được chỉ định tại địa chỉ được chỉ định, hoặc (c) giao thông qua dịch vụ chuyển phát của bên thứ ba, bao gồm FedEx, UPS và DHL, đến 

người được chỉ định tại địa chỉ được chỉ định. Nếu một bên không quy định rõ thông tin nêu trên, địa chỉ trên Đơn đặt hàng này sẽ được sử 

dụng. Mỗi bên có thể thay đổi thông tin của mình khi thông báo trước 10 ngày cho bên còn lại. 

28. Luật điều chỉnh. Đơn đặt hàng này được điều chỉnh và diễn giải và thực thi theo luật pháp tại địa điểm phát hành Đơn đặt hàng, bất 

kể các quy tắc của nơi đó về xung đột pháp luật. Đơn đặt hàng này không bị chi phối bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế năm 1980 hoặc bất kỳ phiên bản nào sau đó. Từ “bao gồm” và các từ tương tự được sử dụng trong Đơn đặt hàng này có 

nghĩa là “bao gồm, nhưng không giới hạn.” 

29. Các điều khoản khác. Tất cả các bảo đảm, bồi thường cũng như quyền và nghĩa vụ bảo mật sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt 

hoặc hoàn thành Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp xác nhận đã được Axalta lựa chọn để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của Axalta. Do đó, Nhà 

cung cấp không được chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng thầu phụ đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Đơn đặt hàng này 

mà không có văn bản chấp thuận trước của Axalta. Axalta có thể chuyển nhượng Đơn đặt hàng này mà không cần có văn bản chấp thuận 
trước của Nhà cung cấp, cho Công ty liên kết hoặc cho bên thứ ba mua lại toàn bộ hoặc về cơ bản toàn bộ tài sản của Axalta hoặc cho thực 

thể kế thừa thông qua sáp nhập, mua cổ phiếu hoặc bằng cách khác. Mối quan hệ giữa Nhà cung cấp với Axalta là quan hệ của một nhà 

thầu độc lập. Nếu bất kỳ phần nào của Đơn đặt hàng này bị phát hiện không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, phần còn 

lại của Đơn đặt hàng này sẽ vẫn hợp lệ và có thể thực thi. Các quyền và biện pháp khắc phục trong Đơn đặt hàng này mang tính lũy kế và 

không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác có thể có theo quy định pháp luật và theo lẽ công bằng. Nếu một trong hai 

bên không yêu cầu bên còn lại thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Đơn đặt hàng này, thì việc không yêu cầu đó sẽ không ngăn cản bên đó 

thực thi điều khoản đó về sau. Nếu một trong hai bên miễn trừ cho vi phạm của bên còn lại đối với bất kỳ điều khoản nào của Đơn đặt hàng 

này, thì việc miễn trừ đó sẽ không được xem là sự miễn trừ cho vi phạm về sau đối với điều khoản đó. Đơn đặt hàng này ràng buộc các 

bên, cũng như đại diện pháp lý, bên kế nhiệm và bên chuyển nhượng được phép của các bên. Các nội dung sửa đổi đối với Đơn đặt hàng 

này phải ở dạng văn bản và được cả hai bên ký. Đơn đặt hàng này và mọi Thỏa thuận hiện có (nếu có) cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các 

bên về đối tượng của Đơn đặt hàng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ trước đây hoặc đang tồn tại song song giữa các bên về 
cùng đối tượng. Không có bất kỳ phương thức giao dịch thông thường, tập quán thương mại hay phương thức thực hiện nào được sử dụng 

để bổ sung hoặc giải thích bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào trong Đơn đặt hàng này hay được xem là nội dung sửa đổi Đơn 

đặt hàng này. Tất cả các chính sách được dẫn chiếu trong đây đều được xem là một phần của Đơn đặt hàng này. Nếu có mâu thuẫn giữa các 

điều khoản của Đơn đặt hàng này và các chính sách nêu trên, thì các điều khoản của Đơn đặt hàng này sẽ được ưu tiên hơn các chính sách 

đó. Nếu có mâu thuẫn giữa Chính sách quyền riêng tư và bất kỳ điều khoản nào của Đơn đặt hàng này, Chính sách quyền riêng tư sẽ được 

ưu tiên hơn. 

 


